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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

của Hội đồng Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về  

chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 

Lĩnh vực sáng tác: Giải A 

 

 

TT Tên tác phẩm Tác giả 

(nhóm tác giả) 

Địa chỉ  

(cơ quan, đơn vị) 

Ghi chú 

I Chuyên ngành Báo chí 

1 Lời thề của đá (Báo Điện tử) Khánh Kiên, Hà Dũng Báo Lai Châu  

II Chuyên ngành Điện ảnh 

1 Bình minh đỏ (Phim truyện điện 

ảnh) 

NSND Nguyễn Thanh Vân Hãng phim Hội Điện ảnh 

Việt Nam 

 

III Chuyên ngành Kiến trúc 

1 Trường Mầm non Hoa sen KTS Nguyễn Trường Lưu Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí 

Minh 

 

 

IV Chuyên ngành Múa 

1 Tô khúc múa Ánh sáng tâm hồn Nguyễn Thị Tuyết Minh, Đặng Minh 

Hiền, Sùng A Lùng, Nguyễn Đinh 

Bảo Bảo, Nguyễn Hải Trường, Hoàng 

Hội Nghệ sỹ múa Việt Nam  
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Thái Sơn 

V Chuyên ngành Âm nhạc 

1 Người Mông nhớ Bác Lê Minh Cừ Trung tâm VHNT tỉnh Lai 

Châu 

 

VI Chuyên ngành Nhiếp ảnh 

1 Tự hào lắm Việt Nam ơi (Ảnh bộ) Nguyễn Thanh Hải Tỉnh Hà Tĩnh  

VII Chuyên ngành Sân khấu 

1 Vở diễn “Đất liền và biển cả” 
Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương 

Chuyển thể Chèo: Nguyễn Sỹ Sang                                  

Đạo diễn: NSND Trương Hải Thọ 

  

 

VIII Chuyên ngành Văn học 

1 Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng 

(Tập ký) 

Trình Quang Phú Hội Nhà văn Việt Nam  

IX Chuyên ngành Văn nghệ dân gian 

1 Từ điển Hồ Chí Minh sử dụng tục 

ngữ, ca dao 

Hà Lam Danh (Tuyển chọn) Khu Phước Thuận, thị trấn 

Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

X Chuyên ngành Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

1 Rừng có tiếng người (Tiểu thuyết) Đinh Công Diệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh  
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Tuyên Quang 

XI Chuyên ngành Xuất bản 

1 Nước non vạn dặm (tập 1: Nợ nước 

non) 

Nguyễn Thế Kỷ   
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

của Hội đồng Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về 

chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 

Lĩnh vực sáng tác: Giải Đặc biệt 

 

TT Tên tác phẩm Tác giả 

(nhóm tác giả) 

Địa chỉ  

(cơ quan, đơn vị) 

Ghi chú 

I Chuyên ngành Mỹ thuật 

1 Bức tranh tròn Panorama, chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ ( chất 

liệu Acrylic) 

Công ty TNHH Bảo tồn Di sản Văn 

hóa  

TP Hà Nội  
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

của Hội đồng Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về 

chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 

Lĩnh vực sáng tác: Giải B 

 

 

TT Tên tác phẩm Tác giả 

(nhóm tác giả) 

Địa chỉ  

(cơ quan, đơn vị) 

Ghi chú 

I Chuyên ngành Báo chí 

1 Cần phát huy tốt hạt giống chính trị 

(4 kỳ - Báo in) 

Phạm Quang Thiều Báo Yên Bái  

2 Những kỳ nhân thầm lặng như đất 

(Báo in) 

Vũ Xuân Toản Cộng tác viên Tạp chí Cộng 

sản 

 

3 Đoàn kết – Điểm tựa sức mạnh mãi 

nguyên giá trị! (Phát thanh) 

Trần Thị Nhất Hương, Huỳnh Thị 

Thùy Linh 

Đài Tiếng nói Nhân dân 

TPHCM (VOH) 

 

4 Bác Hồ với Hà Tĩnh – Hà Tĩnh làm 

theo lời Bác (Truyền hình) 

Dương Phương, Tuấn Anh, Từ Hải, 

Hoàng Sơn, Minh Chiến 

Đài PTTH Hà Tĩnh  

5 Học Bác để giữ rừng mãi xanh 

(Truyền hình) 

Nguyễn Thị Lệ Thùy Đài PTTH Tuyên Quang  

II Chuyên ngành Điện ảnh 
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1 Đoàn kết là sức mạnh (Phim Tài 

liệu) 

Phạm Thanh Hùng Điện ảnh Quân đội nhân 

dân 

 

2 Nhà báo Hồ Chí Minh (Phim Tài 

liệu) 

Bùi Thanh Hải Điện ảnh Quân đội nhân 

dân 

 

3 Chiến lược trồng người (Phim Tài 

liệu) 

NSƯT Nguyễn Hoàng Hội Điện ảnh Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

4 Cảo thơm lần dở trước đèn (Phim 

Tài liệu) 

Đỗ Lệnh Hùng Tú Công ty TNHH Hãng phim 

Chợ Lớn 

 

5 Đấu trí (60 tập) (Phim truyện 

truyền hình) 

NSƯT Nguyễn Danh Dũng Trung tâm sản xuất phim 

truyền hình - Đài Truyền 

hình Việt Nam 

 

III Chuyên ngành Kiến trúc 

1 Trường Sỹ quan Chính trị KTS Đỗ Tiến Hùng, Trần Việt Sơn, 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Trung tâm Tư vấn dự án và 

Công trình đặc biệt I, Viện 

Thiết kế Tổng cục Hậu cần 

 

 

2 Trường THPT Xí Thà Na Xay 

(Lào) 

KTS Ngô Minh Tân, Nguyễn Thế 

Hải, Trần Thị Hương Giang, Hoàng 

Thị Ngọc Linh 

Trung tâm Tư vấn xây dựng 

5, Viện Thiết kế Tổng cục 

Hậu cần  

 

3 Cảnh quan “Bệnh viện Quân y 175” KTS Vũ Việt Anh (chủ trì) và nhóm 

tác giả 

Công ty TNHH Tư vấn thiết 

kế kiến trúc và cảnh quan 

Thủy Anh 
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IV Chuyên ngành Múa 

1 Qua sông  Thượng tá, NSND Lữ Kiều Lê, Trung 

úy QNCN Bùi Phi Trường 

Nhà hát Ca múa nhạc Quân 

đội  

 

2 Thước ngắm NSƯT Tạ Xuân Chiến Học viện múa Việt Nam  

3 Con đường tìm muối (Chà đự xá 

pu) 

NSƯT Phạm Thanh Tùng Trường Đại học văn hóa 

nghệ thuật Quân đội 

 

4  Đời dệt Lê Thị Yến Phi Đoàn Ca múa nhạc dân tộc 

tỉnh Ninh Thuận 

 

5 Ký ức con tàu NSƯT Lò Thị Thu Dung Đoàn Văn công Hải Quân  

V Chuyên ngành Mỹ thuật 

1 Người lính trên công trường (trổ 

giấy) 

Nguyễn Đình Truyền Tỉnh Nghệ An  

2 Nơi bão lũ đi qua (tranh sơn dầu) Trương Minh Dự Tỉnh Quảng Trị  

3 Đương đầu (tranh sơn dầu) Quách Như Diện TP Hồ Chí Minh  

4 Thi công Metro Sài Gòn (tranh sơn 

dầu) 

Hồ Minh Quân TP Hồ Chí Minh  

5 Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc - 

Ninh Thuận (tranh sơn dầu) 

Nguyễn Công Văn Tỉnh Ninh Thuận  
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VI Chuyên ngành Âm nhạc 

1 Người là nguồn sống Nguyễn Đức Trung Hội Âm nhạc thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

2 Đường hành quân làm theo lời Bác  Thế Hiển Hội Âm nhạc thành phố  

Hồ Chí Minh 

 

3 Không thể viết hết về Người Hoàng Văn Thành Trường Đại học Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

 

4 Nhớ Bác Duy Thái Hội VHNT tỉnh Hải Phòng  

5 Tiếp bước theo Người Hồ Chí Minh Trần Xuân Tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Quảng Ngãi 

 

VII Chuyên ngành Nhiếp ảnh 

1 Tình quân dân (Ảnh đơn) Dương Đức Kiên Tỉnh Tây Ninh  

2 Sài Gòn ngoan cường (Sách ảnh) Nguyễn Á TP Hồ Chí Minh  

3 Những cô giáo bám làng, bám lớp 

(Ảnh bộ) 
Lê Trọng Khang  Tỉnh Quảng Nam  

4 Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 

(Ảnh bộ) 
Huỳnh Thanh Hùng  Tỉnh An Giang  

5 Chàng trai trẻ khởi nghiệp thành 

công với mô hình Chuối Viba (Ảnh 
Lưu Trọng Đạt  Tỉnh Hoà Bình  



9 

 
 

bộ) 

VIII Chuyên ngành Sân khấu 

1 Vở diễn “Tổ quốc nơi cuối con 

đường” 

Tác giả: Lê Thu Hạnh                     

Đạo diễn: NSƯT Kim Oanh 
Ban văn nghệ - Đài Truyền 

hình Việt Nam 

 

 

 

 

2 Vở diễn “Câu hò đất mẹ” 
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình     

Chuyển thể cải lương: Phạm Văn 

Đằng                                  

Đạo diễn: NSƯT Lê Trung Thảo 

Nhà hát Cải lương Trần 

Hữu Trang 

 

3 Vở diễn “Con đò của mẹ” Tác giả: Bùi Vũ Minh               

Đạo diễn: NSND Lê Hùng 

Nhà hát Kịch Công an nhân 

dân 

 

4 Kịch bản “Con muốn trở thành 

người Cộng sản không?” 

Lê Thu Hạnh 
TP.Hồ Chí Minh 

 

5 Kịch bản “Bước ngoặt thiên tài” Nguyễn Hiếu 
TP Hà Nội 

 

 

IX Chuyên ngành Văn học 

1 Tâm tình lính biển nhắn với chim 

hải âu (Tản văn) 

Lê Mạnh Thường Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 

biển 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

biển 
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2 Rừng xa (Tập truyện ngắn) Bá Canh Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Đắk Nông 

 

3 Cây đào Pháp trên đất Mường 

Phăng (tập ký, ghi chép) 

Du An Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Điện Biên 

 

4 Tôi được sống (tập truyện và ký) Nguyễn Ngọc Hiến Hội Nhà văn thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

5 Tây Nguyên mong đón Bác về (tập 

thơ) 

Lê Thành Văn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Đắk Lắk 

 

X Chuyên ngành Văn nghệ dân gian 

1 Thơ ca dân gian ở Hội An về kháng 

chiến và Bác Hồ 

Trần Văn An (Chủ biên), Thái Thị 

Liễu Chi, Nguyễn Cường, Lê Thị 

Ngọc Hương, Nguyễn Thị Khánh 

Vân, Trương Hoàng Vinh, Trần Thị 

Lệ Xuân 

Hội Văn học - Nghệ thuật 

tỉnh Quảng Nam 

 

2 Cỏ Lảu và Sli của người Nùng Phàn 

SLình Lạng Sơn 

Hoàng Tuấn Cư, Đỗ Trí Tú (Sưu tầm, 

biên soạn), Lâm Xuân Đào (dịch) 

P103 Tập thể NXB Văn hóa 

dân tộc, ngách 84/2 phố 

Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba 

Đình, Hà Nội 

 

3 Lời ca trong lễ cưới truyền thống 

của người Mông 

Chu Thùy Liên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Điện Biên 
 

4 Tang lễ cổ truyền của người Thái 

đen ở Điện Biên 

Tòng Văn Hân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Điện Biên 
 

XI Chuyên ngành Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 
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1 Thủ lĩnh rừng già (Tiểu thuyết) Hà Lâm Kỳ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Yên Bái 

 

2 Đáp từ trái tim (tập thơ) Pờ Sào Mìn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Lào Cai 

 

3 Cây cở và hoa (tập thơ song ngữ 

Việt - Tày) 

Nông Quang Khiêm Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Yên Bái 

 

4 Miền cao vào vụ (Nhiếp ảnh) Lục Thị Niên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Cao Bằng 

 

5 Thổ Cẩm Chăm (ảnh Sơn dầu - Mỹ 

thuật) 

Nguyễn Chế 

Kim Trung 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Ninh Thuận 

 

XII Chuyên ngành Xuất bản 

1 Chuyện kể từ làng Sen Chu Trọng Huyến   

2 Vang vọng lời nước non (Bộ sách 

gồm 12 tập) 

PGS.TS Lê Hải Bình, GS.TS Nguyễn 

Như Ý, GS.TS Đinh Xuân Dũng, T.S 

Đoàn Văn Báu, Th.S Trần Chí Đạt 

  

3 Hồ Chí Minh - Những bài viết và 

những cuộc đấu tranh 

Alain Ruscio   
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

của Hội đồng Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về 

chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 

Lĩnh vực sáng tác: Giải C 

 

 

TT Tên tác phẩm Tác giả 

(nhóm tác giả) 

Địa chỉ  

(cơ quan, đơn vị) 

Ghi chú 

I Chuyên ngành Báo chí 

1 Đồng bào Khmer mình học Bác (5 

bài) (Báo in) 

Lê Thanh Long, Hà Ly Giang, Lý Thị 

Then 

Báo Cần Thơ  

2 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh – 

nội lực để phát triển (5 kỳ) (Báo in) 

Đoàn Quốc Anh, Nguyễn Thị Tuyết 

Dân 

Báo Phụ nữ TPHCM  

3 Loạt 5 bài “Học tập và làm theo 

tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” 

(Báo in) 

Cao Văn Trọng Học viện Chính trị Quốc gia  

4 Tôi học Bác mỗi ngày, vui nhất là 

khi được cống hiến! (Báo Điện tử) 

Vũ Huyền Báo Hà Tĩnh  

5 Di sản chủ tịch Hồ Chí Minh tại 

Huế (3 kỳ) (Báo Điện tử) 

Lê Hữu Phúc, Ngô Phú Giang, Phan 

Hoàng Thành, Phan Ngọc Thắng, 

Nguyễn Ngọc Minh Quân 

Báo Thừa Thiên Huế  
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6 Học tập và làm theo Bác ở tinh thần 

tiết kiệm (3 bài) (Báo Điện tử) 

Phạm Thị Lâm (Lâm Anh) Báo Ninh Thuận  

7 Tiền Giang – sức lan tỏa, thực chất, 

hiệu quả trong triển khai Chỉ thị 05 

(Phát thanh) 

Thanh Hương, Phương Tiếng, Hồng 

Lệ 

Đài PTTH Tiền Giang  

8 Khắc ghi lời Bác dạy (Phát thanh) Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thanh Hoa Trung tâm Truyền thông 

tỉnh Quảng Ninh 

 

9 Phát huy trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên trong học tập 

và làm theo Bác (Truyền hình) 

Huyền Trang, Hoài Lam, Huy Thành, 

Hoàng Hà, Trần Hằng, Mạnh Cường, 

Mỹ Duyên 

Đài PTTH Phú Thọ  

10 Chiến sĩ hậu cần xứng danh bộ đội 

Cụ Hồ (Truyền hình) 

Vũ Ngọc Ninh, Lê Thành Vinh, Lưu 

Công Luật, Vương Thị Phương Thảo, 

Đặng Hồng Nhung, Phạm Hoàng 

Giang, Dương Khánh Chi, Hoàng Lệ 

Thủy, Khương Hùng Anh, Vũ Hồng 

Hạnh, Trần Văn Doanh, Nguyễn 

Phương Thảo 

Trung tâm PTTH Quân đội  

II Chuyên ngành Điện ảnh 

1 Danh họa Diệp Minh Châu (Phim 

Tài liệu) 

Nguyễn Thu Công ty Cổ phần phim Giải 

phóng 

 

2 Tấm lòng cựu chiến binh Bùi Xuân 

Phước đối với Bác Hồ (Phim Tài 

Trần Đăng Khoa Chi hội điện ảnh Khánh 

Hòa 
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liệu) 

3 Phim đỏ (Phim Tài liệu) Nguyễn Quang Quyết Điện ảnh Quân đội nhân 

dân 

 

4 Sinh năm 1972 (Phim Tài liệu) Nhóm tác giả Hãng phim Sao Khê  

5 Về Trường Sa (Phim Tài liệu) NSND Việt Hương Hãng phim Sao Khuê  

6 Lính chiến (Phim truyện điện ảnh) Nguyễn Mạnh Hà Công ty Cổ phần Phim 

truyện 1 

 

7 Phố trong làng (45 tập) (Phim 

truyện truyền hình) 

NSƯT Nguyễn Mai Trung tâm sản xuất phim 

truyền hình - Đài Truyền 

hình Việt Nam 

 

8 Mùa xuân ở lại (4 tập) (Phim 

truyện truyền hình) 

NSƯT Nguyễn Danh Dũng Trung tâm sản xuất phim 

truyền hình - Đài Truyền 

hình Việt Nam 

 

9 Hồ Chí Minh - Hành trình khát 

vọng 2022 (Chương trình truyền 

hình) 

Nhóm tác giả Trung tâm Phim Tài liệu, 

Đài Truyền hình Việt Nam 

 

10 Thành phố nghĩa tình (Phim Tài 

liệu) 

Hồ Thanh Tuấn Hội Điện ảnh thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

III Chuyên ngành Kiến trúc 

1 Nhà lưu niệm GS.TS Trần Văn KTS Huỳnh Phúc Long và Nguyễn Hội Kiến Trúc sư tỉnh Long  
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Giàu Lâm Vũ An  

2 Hội trường Trịnh Công Sơn KTS Vũ Việt Anh (chủ trì) và nhóm 

tác giả 

Công ty TNHH Tư vấn thiết 

kế kiến trúc và cảnh quan 

Thủy Anh 

 

IV Chuyên ngành Múa 

1 Nghĩa tình quân dân NSƯT Lâm Thanh Thảo Đoàn Văn công Quân khu 9  

2 Lời thề Hát Môn NSƯT Lò Thị Thu Dung Đoàn Văn công Hải Quân  

3 Khát Đại úy QNCN Thái Anh Đoàn Văn công Quân khu 9  

4 Những người con của núi Lò Mạnh Dũng Trung tâm văn hóa - điện 

ảnh tỉnh Điện Biên 

 

V Chuyên ngành Mỹ thuật 

1 Bác Hồ về thăm quê ( tranh sơn 

dầu) 

Hồ Thiết Trinh Tỉnh Nghệ An  

2 Bác luôn quan tâm thiếu niên nhi 

đồng Vùng cao biên giới” 

Đỗ Như Điềm Tỉnh Thái Bình  

3 Giao liên Khu 5 (tranh Acrylic) Lê Đức Biết TP Hà Nội  

4 Nghĩa tình quân dân (tranh sơn 

dầu) 

Phạm Văn Hải Tỉnh Đắk lắk  
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5 Những cánh bay canh trời (tranh 

Acrylic) 

Phạm Ngọc Doanh TP Hà Nội  

6 Bác Hồ với công nhân mỏ (khắc gỗ) Vũ Tư Khang Tỉnh Quảng Ninh  

7 Tuổi thơ I (gốm) Phạm Văn Hòa Tỉnh Hà Nam  

8 Cứu hộ (tranh sơn dầu) Trịnh Hoàng Tân Tỉnh Quảng Trị  

9 Đi vào tâm dịch (tranh Acrylic) Bùi Anh Hùng TP Hà Nội  

10 Cổ Loa - khoảnh khắc lịch sử Đào Hoa Vinh TP Hà Nội  

VI Chuyên ngành Âm nhạc 

1 Mùa phách nhớ Người Nhạc: Quang Thủy 

Thơ: Tạ Bá Hương 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tuyên Quang 

 

2 Con nuôi đồn biên phòng Tuấn Anh Đoàn Văn công Bộ đội Biên 

phòng 

 

3 Nước non ơn Người trong lời mẹ ru Ngọc Trịnh Số 118 Nguyễn Công Trứ, 

phường Tân Giang, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

4 Hát mừng bản mường ta Lê Minh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Yên Bái 

 

5 Đường về Tây Côn Lĩnh Nhạc: Mạnh Chiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà  
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Lời: Đặng Quốc Khánh Giang 

6 Khát vọng tuổi thanh xuân Minh Thu Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh Lâm Đồng 

 

7 Khi trong tôi có một mặt trời Nhạc: Phan Quốc Anh 

Thơ: Nguyễn Hoa 

Công ty SUNBAY,  thành 

phố Phan Rang, tỉnh Bình 

Thuận 

 

8 Bác ơi! Nhạc: Nguyễn Đức Thanh 

Thơ: Tố Hữu 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Thừa Thiên - Huế  

 

9 Con về thăm bến Nhà Rồng NSƯT Kiều Dư Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Nam Định 

 

VII Chuyên ngành Nhiếp ảnh 

1 Trường khuyết tật tình thương Mỹ 

Lâm (Ảnh bộ) 
Trương Minh Điền  Tỉnh Kiên Giang  

2 Khúc quân hành (Ảnh đơn) Giang Sơn Đông  TP Hồ Chí Minh  

3 Ông Đoàn Văn Hổ người giàu lòng 

nhân ái làm đẹp giàu quê hương 

(Ảnh bộ) 

Cao Minh Dẹt  Tỉnh An Giang 
 

4 Tâm cuộc chiến (Ảnh bộ) Đỗ Tuấn Hùng  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

5 Vượt nóng trên công trường xây 

dựng cầu Cửa Hội (Ảnh bộ) 
Nguyễn Đăng Khoa  TP Hà Nội  
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6 ATM gạo quận Tân Bình (Ảnh 

đơn) 
Võ Văn Hoàng  TP Hồ Chí Minh  

7 Hướng thiện (Ảnh đơn) Vũ Duy Thương  Tỉnh Đắk Lắk  

8 Vũ điệu của tôm (Ảnh đơn) Phan Thanh Cường  Tỉnh Bạc Liêu  

VIII Chuyên ngành Sân khấu 

1 Vở diễn “Blouse trắng” 
Tác giả: Miên Thảo                  

Đạo diễn: Hữu Tiến 
Sân khấu Kịch Trịnh Kim 

Chi 

 

 

 

 

2 Kịch bản “Lá đơn thứ 72” Hoàng Thanh Du TP Hà Nội  

3 Kịch bản “Cho mai sau” Vương Huyền Cơ TP.Hồ Chí Minh  

4 Kịch bản “Khoảng Lặng” Nguyễn Thanh Bình TP.Hồ Chí Minh  

5 Kịch bản “Thượng Tôn” Trần Thị Mỹ Dung TP.Hồ Chí Minh  

IX Chuyên ngành Văn học 

1 Tình yêu của mẹ (hồi ký) Trầm Hương   

2 Vườn chè đèo Moong (tập truyện) Vũ Quốc Khánh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phú Thọ 
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3 Binh pháp chống dịch (tập ký) Phạm Vân Anh Cục Tuyên huấn, Tổng cục 

Chính trị QĐNDVN 

 

4 Lời con sóng bến Nhà Rồng (trường 

ca) 

Dung Huyền Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Quảng Trị 

 

5 Về phía bình minh (truyện dài) Võ Thu Hương Ban Tuyên giáo Thành ủy 

TP Hồ Chí Minh 

 

6 Những người giữ đất biên cương 

(tập ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Bốn Hội văn học nghệ thuật tỉnh 

Lạng Sơn 

 

7 Rễ rừng (tiểu thuyết) Đỗ Anh Mỹ Hội văn học nghệ thuật tỉnh 

Tuyên Quang 

 

8 Sức sống Hòn Tre (ghi chép) Hồ Kiên Giang Báo Quân khu 9, Cục Chính 

trị, Quân khu 9 

 

9 Bất khuất Mường Lò (tiểu thuyết) Trần Cao Đàm Tổ 5, phường Yên Thịnh, tp 

Yên Bái 

 

X Chuyên ngành Văn nghệ dân gian 

1 Sự tích thành hoàng làng ở huyện 

Gia Lâm và quận Long Biên, Hà 

Nội 

Nguyễn Thị Thu Hà Hội Văn nghệ dân gian Việt 

Nam 
 

2 Ba truyện thơ phiêu du ca Tòng Văn Hân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Điện Biên 
 

3 Tiếng hát làm dâu - trường ca 

Mông - Song ngữ 

Mùa A Sấu, 

Lò Ngọc Duyên 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Điện Biên 
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4 Nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân 

gian tộc người La Ha vùng Tây Bắc 

theo quan điểm bảo tồn bản sắc văn 

hóa dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

Cao Thị Hải, Phan Thị Hằng, Man 

Khánh Quỳnh 

Hội Văn nghệ dân gian Việt 

Nam 
 

5 Đổi mới phương thức quản lý hoạt 

động lễ hội Tây Thiên, huyện Tam 

Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay 

Hoàng Trọng Lâm Hội Văn nghệ dân gian Việt 

Nam 
 

6 Tìm hiểu bước đầu về truyện thơ 

phỏng tác của dân tộc Thái ở Sơn 

La, tây Bắc được lấy từ cốt truyện 

của các dân tộc 

Lò Thanh Hoàn, Trần Đại Tạo, Cà 

Chung, Lò Bình Minh 

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Sơn La 
 

7 Thờ cúng Bác Hồ ở Cà Mau Nguyễn Văn Quynh, Lê Mộng Đài 

Trang (Sưu tầm, biên khảo) 

Số 221, đường Ngô Quyền, 

phường 1, tp Cà Mau 

 

XI Chuyên ngành Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

1 Được mùa (Nhiếp ảnh) Vũ Chiến Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Yên Bái 

 

2 Truyền nghề (Nhiếp ảnh) Nguyễn Chính Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Tuyên Quang 

 

3 Tây Nguyên sung túc (Mỹ thuật 

Acrylic) 

Lâm Văn Cảng Trường Cao đẳng Mỹ thuật 

trang trí Đồng Nai 

 

4 Đám cưới người Dao (Mỹ thuật 

Acrylic) 

Cao Thanh Sơn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Lạng Sơn 
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5 Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành 

(sơn mài - Mỹ thuật) 

Trần Thị Lệ Thủy Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 

Phú Thọ 

 

XII Chuyên ngành Xuất bản 

1 Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa 

bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam 

và thế giới (song ngữ Việt - Anh) 

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

tỉnh Nghệ An (Biên soạn) 

  

2 Tình cảm của nhân dân thế giới với 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (song ngữ 

Việt - Anh) 

Bộ Ngoại giao Việt Nam - Vụ Ngoại 

giao Văn hóa và UNESCO (Biên 

soạn) 

  

3 Làm theo lời Bác - Tập 8,9,10 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị   

4 Hồ Chí Minh - Vĩ đại một lãnh tụ 

cách mạng 

Đoàn Trọng Huy   

5 Lòng nhân ái của Bác Hồ Trần Đình Việt (Nghiên cứu, sưu tầm, 

biên soạn) 

  

6 Nguyễn Ái Quốc - Nhà báo không 

thẻ 

Văn Hiền   

7 Phụ nữ Quân đội làm theo lời Bác 

Hồ dạy 

Ban Phụ nữ Quân đội (Biên soạn)   

8 Những điển hình tiên tiến trong học 

tập và làm theo Bác Hồ (04 tập) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa 

(Biên soạn) 
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9 Những tấm gương bình dị tỏa sáng 

giữa đời thường  - Tập 5 (Sách điện 

tử) 

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí 

Minh 

  

10 Xây dựng đạo đức, lối sống người 

Xứ Nghệ, góc nhìn và cách tiếp cận 

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An   
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

của Hội đồng Chung khảo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về 

chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 

Lĩnh vực sáng tác: Giải Khuyến khích 

 

 

TT Tên tác phẩm Tác giả 

(nhóm tác giả) 

Địa chỉ  

(cơ quan, đơn vị) 

Ghi chú 

I Chuyên ngành Báo chí 

1 Học và làm theo phong cách nêu 

gương của Bác (3 kỳ) (Báo in) 

Trịnh Hà, Thanh Nga, Hoàng Hương  Báo Phú Thọ  

2 05 từ trong lòng dân (2 bài) (Báo in) Trần Thị Ngọc Ngà, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm  

Báo Lâm Đồng  

3 “Xây” trong đẩy mạnh học tập, làm 

theo lời Bác (Báo in) 

Nguyễn Văn Vĩnh  Báo Hà Nam  

4 Học Bác ý chí tự lực, tự cường, khát 

vọng xây dựng Hậu Giang phát 

triển nhanh và bền vững (Báo in) 

Trường Sơn  Báo Hậu Giang  

5 Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” 

kiên quyết chống chủ nghĩa cá 

nhân, xây dựng quân đội vững 

mạnh về chính trị trong tình hình 

Ngô Đình Phiếm, Phạm Anh Tuấn, 

Nguyễn Đình Bằng, Trần Minh Đức, 

Lê Văn Phòng  

Tạp chí Quốc phòng toàn 

dân 
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mới (Báo in) 

6 Đảng mãi trong tim (2 kỳ) (Báo 

Điện tử) 

Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Ái Kiều, 

Mai Văn Lực  

Báo Quảng Ngãi  

7 Vang vọng lời Bác trong tim (2 kỳ) 

(Báo Điện tử) 

Nguyễn Thị Thu Thủy  Báo Vĩnh Phúc  

8 Chiến sĩ – bác sĩ quân y và mệnh 

lệnh từ trái tim (Báo Điện tử) 

Lại Nguyên Thắng, Vũ Thị Lệ Huyền, 

Trịnh Việt Cường, Nguyễn Thị Thảo  

Báo Quân đội nhân dân  

9 Lão nông học Bác lan tỏa yêu 

thương (Phát thanh) 

Châu Ngô Mỹ Tiên  Đài PTTH Cần Thơ  

10 Công an Mường Chà làm theo 6 

điều Bác dạy, giữ bình yên cuộc 

sống (Phát thanh) 

Chu Linh, Minh Tuấn  Đài PTTH Điện Biên  

11 Già làng Sùng Y Sang học Bác từ 

những điều giản dị nhất (Phát 

thanh) 

Nguyễn Thị Thạnh, Tống Thị Kim 

Thanh, Phạm Thị Cẩm Bình  

Đài PTTH Hòa Bình  

12 Lạng Sơn tạo đột phá từ việc học và 

làm theo Bác (Truyền hình) 

Lan Anh, Ngô Dung, Xuân Thời, 

Mạnh Hùng  

Đài PTTH Lạng Sơn  

13 An Giang học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh (Truyền hình) 

Lê Thanh Nam, Khái Hưng, Bá Phúc, 

Khai Nguyên, Thái Quý, Duy Vũ, Mỹ 

Loan  

Đài PTTH An Giang  

14 Quảng Ninh làm theo lời Bác dạy Nguyễn Minh Toàn, Nguyễn Anh Trung tâm Truyền thông  
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(Truyền hình) Tuấn  tỉnh Quảng Ninh 

15 Học và làm theo Bác ở trường 

THPT Đông Hưng Hà (Truyền 

hình) 

Vũ Hà, Đào Cường, Tố Quyên  Đài PTTH Thái Bình  

II Chuyên ngành Điện ảnh 

1 Neo lại những phận người (Phim 

Tài liệu) 

Ngô Phương Hạnh Điện ảnh Công an nhân dân  

2 Tự hào một thời hoa lửa (Phim Tài 

liệu) 

Hoàng Phúc Truyền hình Công an nhân 

dân 

 

3 Khát vọng thiên thanh (Phim Tài 

liệu) 

Nguyễn Diệu Hoa Điện ảnh Quân đội nhân 

dân  

 

4 Những tượng đài kể chuyện (Phim 

Tài liệu) 

NSND Lưu Quỳ Điện ảnh Quân đội nhân 

dân 

 

5 Yêu hơn cả bầu trời (4 tập) (Phim 

truyện truyền hình) 

Nguyễn Khải Anh Trung tâm sản xuất phim 

truyền hình - Đài Truyền 

hình Việt Nam 

 

6 Sáng mãi bản hùng ca 60 năm xây 

dựng, chiến đấu và trưởng thành 

(Phóng sự truyền hình) 

 Công an tỉnh Ninh Bình  

7 Tiến lên toàn thắng ắt về ta (Phim 

Tài liệu) 

Nguyễn Việt Bình Hội Điện ảnh Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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8 Khát vọng những công trình (Phim 

Tài liệu) 

Trần Luân Kim Hội Điện ảnh Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

III Chuyên ngành Múa 

1 Vinh quang ngày trở về Nguyễn Thị Thanh Hương Trung tâm văn hóa - điện 

ảnh tỉnh Điện Biên 

 

2 Ký ức Tây Bắc Lò Thị Vinh, Lường Đăng Hiếu Trường Trung cấp Văn hóa 

nghệ thuật và du lịch tỉnh 

Sơn La 

 

IV Chuyên ngành Mỹ thuật 

1 Đường Cách Mạng (tranh sơn dầu) Nguyễn Thái Thăng 9 TP Hà Nội  

2 Trái tim nơi tuyến đầu (gỗ) Trần Mai Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh  

3 Chuyển hàng lên đảo (tranh sơn 

dầu) 

Hồ Thanh Thoan Tỉnh Quảng Trị  

4 Bám biển cùng Ngư dân (nhôm) Phạm Ngọc Đường Tỉnh Quảng Ngãi  

5 Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh (tranh cổ động) 

Cao Tuấn Việt Tỉnh Thái Bình  

6 Ánh lửa vượt thời gian giai cấp 

công nhân (tranh sơn dầu) 

Nguyễn Tấn Hải Tỉnh Ninh Thuận  

7 Tình quân dân (lụa) Trần Thị Thanh Hòa Tỉnh Thái Bình  
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8 Chân dung huyền thoại Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (ghép gốm) 

Hoàng Công Tản Tỉnh Thái Bình  

9 Cả đời Người vì nước vì dân (tranh 

sơn dầu) 

Đỗ Ngọc Dũng Tỉnh Phú Thọ  

10 Thế hệ hôm nay tiếp nối truyền 

thống bảo vệ Tổ quốc (tranh cổ 

động) 

Phạm Ngọc Mạnh  TP Hà Nội  

11 Trưa muộn trên bến cảng (tranh 

Acrylic) 

Đặng Thiện Chân Tỉnh Hà Tĩnh  

12 Siêu Thanh (tranh Acrylic) Nguyễn Tuấn Long TP Hà Nội  

13 Ký ức ban ấn loát đặc biệt Nam Bộ 

(sơn dầu Acrylic) 

Phan Thái Hoàng Tỉnh Cà Mau  

14 Tranh cổ động tuyên truyền cho 

tỉnh Bắc Ninh năm 2021 (tranh cổ 

động) 

Trịnh Bá Quát TP Hà Nội  

V Chuyên ngành Âm nhạc 

1 Khát vọng thanh niên Hà Nam Hoàng Tiệp Sở VHTT và Du lịch tỉnh 

Hà Nam 

 

2 Nhớ lời Bác dạy Quế Thương Trung tâm Nghệ thuật 

truyền thống Nghệ An 
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3 Họ Hồ trong tim người Vân Kiều - 

Pa cô 

Võ Thế Hùng Đài Phát thanh truyền hình 

Quảng Trị 

 

4 Lời Người vang mãi trong tim Đức Chính Hội Liên hiệp văn học nghệ 

thuật Hải Phòng 

 

5 Người về trong giấc mơ Sỹ Nhâm Tỉnh đoàn Cà Mau  

6 Hà Tĩnh nhớ ơn Người Quốc Dũng Nhà hát Nghệ thuật truyền 

thống  Hà Tĩnh 

 

7 Em là đội viên tiền phong Hồ Chí 

Minh 

Tùng Lâm Công ty Cổ phần truyền 

thông Bến Thành Audio, 

Phát hành Băng đĩa Rạng 

Đông  

 

8 Bác Hồ - Người là mặt trời chân lý Đỗ Văn Khoa Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Hà Nội 

 

VI Chuyên ngành Nhiếp ảnh 

1 Học cho tương lai (Ảnh đơn) Phạm Văn Tùng Tỉnh Hải Phòng  

2 Hoa của miền cát (Ảnh bộ) Nguyễn Văn Hải Tỉnh Quảng Bình  

3 Giọt hồng (Ảnh bộ) Nguyễn Văn Dũng (Dzung Nguyễn) TP Hồ Chí Minh  

4 Vượt lên chính mình (Ảnh đơn) Nguyễn Văn Khánh TP Hồ Chí Minh  

5 Người thầy thuốc thương binh vùng Nhóm Trần Thanh Hải - Trịnh Phú TP Hà Nội  
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Việt Bắc (Ảnh bộ) Sơn 

6 Điện sáng trên buôn (Ảnh bộ) Nguyễn Kim Hoàn  Tỉnh Ninh Thuận  

7 Làm đẹp đường quê (Ảnh bộ) Đinh Công Tâm Tỉnh Sóc Trăng  

8 Đội kị binh thủ đô (Ảnh đơn) Nguyễn Trung Hiếu Tỉnh Bến Tre  

9 Tết trồng cây (Ảnh đơn) Phạm Thuận Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

10 An toàn cho con em (Ảnh đơn) Nguyễn Hồng Quang Phương Tỉnh Đắk Lắk  

11 Nét đẹp bệnh viện (Ảnh đơn) Đậu Thanh Bình Tỉnh Hà Tĩnh  

12 Tận tâm (Ảnh đơn) Nguyễn Hữu Tuấn Tỉnh Long An  

13 Chiến sĩ mới dưới tượng đài Bác 

(Ảnh đơn) 
Nguyễn Hải Huy Tỉnh Quảng Ninh  

VII Chuyên ngành Sân khấu 

1 Kịch bản “Món quà lớn nhất” Trần Kim Khôi 

TP.Hồ Chí Minh 

 

 

 

 

2 Kịch bản “Người công nhân số một 

Tôn Đức Thắng” 

Đăng Minh 
TP.Hồ Chí Minh 

 

3 Kịch bản “Biên cương vẫn xanh lá” Nguyễn Toàn Thắng TP Hà Nội  
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4 Tập kịch ngắn: Giàu lòng nhân ái Hội Sân khấu Tp.Cần Thơ TP Cần Thơ  

VIII Chuyên ngành Văn học 

1 Những vùng đất đi qua (tập ký) Nguyễn Thế Quynh Số 9, Tổ dân cư Hồng Tân, 

phường Hồng Hà, tp Yên Bái  

 

2 Bác Hồ về thăm Nam Tiến (tập 

truyện và ký) 

Bùi Ngọc Quế Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phú Thọ 

 

3 Rừng Việt Bắc (tiểu thuyết) Lê Toán Hội Nhà văn Việt Nam  

4 Đêm trắng giữa rừng xanh (tập ký) Phan Nguyệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Cao Bằng 

 

5 Khát vọng và lẽ sống (tập ký) Nguyễn Tự Lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Bắc Ninh 

 

6 Hương sắc ngàn hoa (tập truyện 

chân dung) 

Cao Bá Khoát Tỉnh Thái Bình  

7 Pảng Cò Moong, Mùa hoa Pa Bát, 

Vượt qua con lũ (3 truyện ngắn) 

Phan Đức Lộc Công an huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên 

 

8 Trở về Làng Sen (tập thơ) Nguyễn Hưng Hải Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Phú Thọ 

 

9 Trở về Pá Cha (truyện ký) Hoàng Lệ Thủy Bệnh viện Y dược cổ truyền 

Sơn La 
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10 Xứ mình đất ngọt (tập ký) Văn Hiền Tỉnh Nghệ An  

IX Chuyên ngành Xuất bản 

1 Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh và sự vận dụng vào 

giáo dục thanh niên Việt Nam hiện 

nay 

TS Nguyễn Anh Tuấn, PGS.TS Vũ 

Thanh Sơn, TS Nguyễn Văn Tuân 

(Đồng chủ biên) 

  

2 Ngàn hoa dâng Bác - Một số tập 

thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 

2016 - 2020 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh   

3 12 kịch ngắn với chủ đề: Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Đạo diễn, NSƯT Trinh Quang Khanh   

4 Những tập thể, cá nhân được biểu 

dương, khen thưởng trong học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 

2020 - 2021; 02 cuốn) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định 

(Biên soạn) 

  

5 Gương người tốt, việc làm hay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên 

Quang 

  

6 Cựu chiến binh làm theo lời Bác Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An   
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7 Những mô hình tiêu biểu học và 

làm theo Bác (2017 - 2022) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam 

(Biên soạn) 

  

8 Suốt đời học Bác Kiều Mai Sơn   

   

 


